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	BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /TTr-BLĐTBXH
(DỰ THẢO)
	Hà Nội, ngày     tháng    năm 2019


TỜ TRÌNH 

Về Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng 
đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định của Bộ luật Lao động và Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII ngày 21 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; sau khi có ý kiến góp ý của các Bộ, ngành liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại công văn số ...../BC-BTP ngày .... tháng .... năm 2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chính phủ Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Căn cứ pháp lý

a) Theo quy định tại Điều 91 của Bộ luật Lao động năm 2012 thì mức lương tối thiểu vùng được xác định căn cứ vào: nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, điều kiện kinh tế - xã hội và mức tiền lương trên thị trường lao động. 

b) Các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ đề cập tới các căn cứ chủ yếu khi xem xét điều chỉnh mức lương tối thiểu: Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
 và Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII
; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
.

2. Căn cứ thực tiễn
a) Theo quy định tại Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 bao gồm 4 mức, gồm: mức 4.180.000 đồng/tháng đối với vùng I; mức 3.710.000 đồng/tháng đối với vùng II; mức 3.250.000 đồng/tháng đối với vùng III và mức 2.920.000 đồng/tháng đối với vùng IV. Tuy nhiên, theo tính toán  thì mức lương tối thiểu vùng nêu trên mới bảo đảm được khoảng 95% mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ.
b) Theo Nghị quyết của Quốc hội
: chỉ số giá tiêu dùng năm 2019 tăng khoảng 4% (thực tế bình quân 6 tháng đầu năm 2019 tăng 2,64% so với bình quân 6 tháng đầu năm 2018); tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 tăng 6,6 - 6,8% (thực tế 6 tháng đầu năm 2019 GDP tăng 6,76%). Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi 6 tháng đầu năm 2019 ước tính là 2,16%, trong đó khu vực thành thị là 3,11%; khu vực nông thôn là 1,66%. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi 6 tháng đầu năm 2019 ước tính là 1,29%, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị là 0,77%; tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 1,57% (tỷ lệ thiếu việc làm 6 tháng đầu năm 2018 tương ứng là 1,47%; 0,64%; 1,89%)
.
c) Theo mục tiêu đặt ra tại Quyết định số 2544/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 thì dự kiến chỉ tiêu năng suất lao động xã hội giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 5%/năm (thực tế năm 2018 tăng 5,93% so với năm 2017, bình quân giai đoạn 2016-2018 tăng 5,75%/năm, cao hơn mức tăng 4,35%/năm của giai đoạn 2011-2015
).

d) Tiền lương bình quân
 của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp tiếp tục ổn định và tăng lên, năm 2017 đạt 6.190.000 đồng/người/tháng tăng 3,4% so với năm 2016; 6 tháng đầu năm 2018 đạt 6.520.000 đồng/người/tháng, tăng 5,3% so với năm 2017 và ước thực hiện cả năm 2018 khoảng 6.810.000 đồng/người/tháng, tăng khoảng 10% so với năm 2017. 
e) Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 nhìn chung phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, không gây tăng đột biến chi phí của doanh nghiệp, góp phần bảo đảm đời sống của người lao động và từng bước cải thiện và đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Các doanh nghiệp cơ bản thực hiện đúng và trả lương cho người lao động cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định.

Từ các căn cứ nêu trên thì năm 2020 cần tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động, tăng tiền lương thực tế của người lao động phù hợp với năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 91 của Bộ luật Lao động và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII và Nghị quyết số 27-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII ngày 21 tháng 5 năm 2018. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích

Bảo đảm mức sống tối thiểu, tiền lương thực tế của người lao động.

2. Quan điểm chỉ đạo

Việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phải có sự đánh giá, tính đến các yếu tố về năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập xây dựng Nghị định; có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
. Trên cơ sở Báo cáo xác định mức sống tối thiểu năm 2020 và Khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia Bộ đã dự thảo Tờ trình Chính phủ, Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; gửi lấy ý kiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ (http://www.chinhphu.vn) và Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (http://www.molisa.gov.vn) trong thời gian 60 ngày để lấy ý kiến rộng rãi các nội dung dự thảo Nghị định.
Tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cơ quan soạn thảo đã hoàn thiện hồ sơ trình dự thảo Nghị định theo quy định, gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (số …/BC-BTP ngày…. tháng … năm 2019), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉnh lý dự thảo Nghị định và các tài liệu kèm theo trình Chính phủ.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm 6 Điều, quy định 03 nội dung chủ yếu sau:

a) Về mức lương tối thiểu vùng, gồm 4 mức: Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với vùng I; mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với vùng II; mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với vùng III và mức 3.070.000 đồng/tháng áp dụng đối với vùng IV. 

Mức lương tối thiểu trên (tăng từ 150.000 đồng - 240.000 đồng so với mức hiện hành năm 2019, tương ứng với mức tăng từ 5,1% - 5,7% tùy theo từng vùng, mức bình quân tăng 5,5%), mức tăng này bảo đảm bù trượt giá sinh hoạt dự kiến khoảng 3,5 - 4% và cải thiện theo mức tăng năng suất lao động xã hội khoảng 1,5% - 2%, cao hơn mức sống tối thiểu 0,3%.

b) Về địa bàn áp dụng
Qua tổng hợp đề xuất của các địa phương, hầu hết đều đề nghị giữ nguyên địa bàn áp dụng mức lương vùng như hiện hành. Có 5/63 địa phương đề nghị điều chỉnh một số địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, cụ thể:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước đề nghị điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với huyện Đồng Phú; 
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III đối với các huyện Đông Sơn, Quảng Xương;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III đối với các huyện Nghi Lộc, Phú Giáo và thị xã Cửa Lò; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ đề nghị điều chỉnh từ vùng IV lên vùng III đối với huyện Cẩm Khê;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre đề nghị điều chỉnh từ vùng III lên vùng II đối với thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành, vùng IV lên vùng III đối với các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy rằng, việc đề xuất điều chỉnh vùng của các địa phương là có cơ sở, do các địa bàn trên có thị trường lao động khá phát triển, nhiều cụm, khu công nghiệp, điều kiện cơ sở hạ tầng đã được cải thiện đáng kể, giáp với các địa bàn khác có mức lương tối thiểu vùng cao hơn. Vì vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp thu vào dự thảo Nghị định, thống nhất với đề nghị điều chỉnh nâng vùng của các địa phương để tạo sự cân đối hợp lý về giá nhân công giữa các địa bàn lận cận.

c) Về thời điểm áp dụng, được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

III. Ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp

Trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Thành viên Chính phủ;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu VT, Cục QHLĐTL.      
	BỘ TRƯỞNG

                  Đào Ngọc Dung                                                                       


� “Giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng năng suất lao động và tăng tiền lương, lấy tăng năng suất lao động làm cơ sở để tăng tiền lương. Tiếp tục hoàn thiện chính sách tiền lương… bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động”.


� “Thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp tình hình kinh tế - xã hội, khả năng chi trả của doanh nghiệp để đến năm 2020 mức lương tối thiểu bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ”.


� “Rà soát, điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng phù hợp với năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nhu cầu sống tối thiểu của người lao động”.


� Nghị quyết số 69/2018/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2018 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.


� Các số liệu về CPI, GDP, tỷ lệ thiếu việc làm, tỷ lệ thất nghiệp lấy từ nguồn Báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019, Tổng cục Thống kê.


� Số liệu năng suất lao động lấy từ nguồn Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2018, Tổng cục Thống kê.


� Báo cáo điều tra 2.000 doanh nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


� Bộ đã có yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức nắm tình hình thực hiện mức lương tối thiểu vùng và tổ chức rà soát phân vùng địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng, trường hợp có đề xuất điều chỉnh địa bàn áp dụng thì phải tổ chức trao đổi với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các nhà đầu tư và doanh nghiệp trên cơ sở đó tổng hợp đề xuất gửi về Bộ để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.






